
 Giảm  Tăng 

 Tổng cộng       189.018     120.000     120.000     120.000         120.000 

 *  Nguồn thu sử dụng đất  

I Chi đền bù tạo quỹ đất 120.000 120.000 0

II Hoàn tạm ứng ngân sách tỉnh 189.018 120.000 120.000

1 ĐBGPMB dự án sân bay Phan Thiết            20.405        11.757 11.757

Ban QLDA ĐTXD các công 

trình giao thông tỉnh Bình 

Thuận

2
 Nâng cấp đường từ cầu Hùng Vương đến 

đường ĐT.706B, thành phố Phan Thiết  

 52/QĐ-UBND ngày 

08/01/2018 
    285.994            29.448        29.448 29.448

Ban QLDA ĐTXD các công 

trình giao thông tỉnh Bình 

Thuận

Dự án đã hoàn 

thành

3  Khu dân cư Bắc Xuân An 

 3155/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2007, 

2217/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2017 

    242.397            62.718        31.365 31.365 Trung tâm Phát triển Quỹ đất

4
 Kè bảo vệ khu dân cư bản 1, xã La Ngâu, 

huyện Tánh Linh 

 1086/QĐ-UBND 

ngày 29/3/2016 
        4.800              2.400           2.400 2.400 UBND huyện Tánh Linh

Dự án đã hoàn 

thành

5
 Kênh chuyển nước Sông Dinh 3 – đập Cô 

Kiều,huyện Hàm Tân 

 511/QĐ-UBND-

SKHĐT ngày 

01/12/2017 

      31.313            15.000        15.000 15.000

Ban QLDA ĐTXD các công 

trình nông nghiệp và PTNT 

tỉnh Bình Thuận

Dự án đã hoàn 

thành

6
Chuyển nước hồ Sông Móng – hồ Đu Đủ - 

hồ Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam

2473/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2010
      68.596            59.047        30.030 30.030

Ban QLDA ĐTXD các công 

trình nông nghiệp và PTNT 

tỉnh Bình Thuận

Dự án đã hoàn 

thành

 BIỂU SỐ 3:

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022 NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT CHI ĐỀN BÙ TẠO QUỸ ĐẤT ĐỂ HOÀN TẠM ỨNG NGÂN SÁCH TỈNH 

 (Đính kèm Nghị quyết số  38/NQ-HĐND ngày  18 tháng  11 năm 2022 của HĐND tỉnh) 

ĐVT: Triệu đồng

 STT  Danh mục công trình 

 Số dư vốn 

ứng trước 

chưa thu 

hồi đến nay 

 Kế hoạch 

năm 2022 
 Chủ đầu tư  Ghi chú 

 Kế hoạch 

năm 2022 

sau điều 

chỉnh 

 Điều chỉnh kế hoạch 

vốn năm 2022  Quyết định phê 

duyệt dự án đầu tư 

 Tổng mức 

đầu tư 
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